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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

 Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước 

khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 2.6°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

cao hơn so với tuần này khoảng 6.3°C song cần lưu ý mức độ biến động khoảng 

± 2.6°C. 

 Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần 

trước khoảng 1.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

nằm trong khoảng ± 2.8°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối 

cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8°C, lưu ý mức độ biến 

động khoảng ± 3.0°C. 

 Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần 

trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình 

nằm trong khoảng ± 2.3°C. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối 

thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.9°C với mức độ biến 

động khoảng ± 2.2°C. 

 Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 43.7mm. 

Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± -3.6mm. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng -93mm 

với mức độ biến động khoảng ± 2.5mm. 

 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Lúa trà cực sớm, sớm đang trong giai đoạn phơi màu - chắc xanh; Lúa trà 

chính vụ đang trong giai đoạn trỗ - ngậm sữa; Lúa trà muộn đang trong giai đoạn 

đứng cái - làm đòng. Ngô xuân đang trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ cờ - phun râu 



- phát triển bắp. Ngô hè thu đang trong giai đoạn cây con, 1-3 lá. Rau họ hoa thập 

tự đang trong giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch. Cam, quýt, bưởi, nhãn, vải 

đang trong giai đoạn phát triển quả. Chè đang trong giai đoạn phát triển búp - thu 

hái. Sắn đang trong giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Cà phê đang trong giai 

đoạn phát triển quả - thu hoạch. Cao su đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản - 

thu hoạch nhựa. 

 

Với đặc trưng tình hình thời tiết hiện tại và dự báo, trong tuần tới các cây 

trồng ở giai đoạn sinh trưởng Lúa trà cực sớm, sớm đang trong giai đoạn phơi 

màu - chắc xanh; Lúa trà chính vụ đang trong giai đoạn trỗ - ngậm sữa; Lúa trà 

muộn đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng. Ngô xuân đang trong giai đoạn 

xoáy nõn - trỗ cờ - phun râu - phát triển bắp. Ngô hè thu đang trong giai đoạn cây 

con, 1-3 lá. Rau họ hoa thập tự đang trong giai đoạn phát triển thân lá - thu hoạch. 

Cam, quýt, bưởi, nhãn, vải đang trong giai đoạn phát triển quả. Chè đang trong 

giai đoạn phát triển búp - thu hái. Sắn đang trong giai đoạn cây con - phát triển 

thân lá. Cà phê đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Cao su đang trong 

giai đoạn kiến thiết cơ bản - thu hoạch nhựa. 

 

Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng trong tuần và dự kiến tuần tới 

 

Đặc trưng Nhiệt độ không khí °C Lượng mưa 

mm Tối cao Tối thấp Trung bình 

Trong tuần 27.90 15.80 21.85 101.25 

Tuần tới 33.74 22.66 28.17 8.47 
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